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tác Tên đề tài, sáng kiến kinh nghiệm Ghi chú

1 Cao Cường Bí thư Huyện ủy Nâng cao giải quyết kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân 
huyện sau giám sát

2 Mấu Văn Phi Phó Bí thư thường trực 
Huyện ủy

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong quản lý nhà 
nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh

3 Văn Ngọc Hường Phó Bí thư Huyện ủy -
Chủ tịch UBND huyện

Một số giải pháp cho công tác xây dựng đội ngũ cán bộ người dân 
tộc thiểu số ở huyện miền núi Khánh Vĩnh

4 Nguyễn Đức Trí Phó Chủ tịch HĐND 
huyện

Các yếu tố ảnh hưởng đến nghèo trong cộng đồng dân tộc Raglai 
huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

5 Trương Việt Hùng Trưởng ban Tuyên giáo 
Huyện ủy

Kinh nghiệm và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của 
đội ngũ báo cáo viên cơ sở

6 Lê Duy Hải Chuyên viên Ban Tuyên 
giáo Huyện ủy

Giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-
CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ 
huyện Khánh Vĩnh

7
Nguyễn Thị Hoàng 
My

Chuyên viên Văn phòng 
Huyện ủy

Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ Văn phòng Huyện 
ủy Khánh Vĩnh

8 Nguyễn Đức Dũng Nhân viên Văn phòng 
Huyện ủy

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân giải quyết khiếu 
nại tố cáo gửi đến Huyện ủy

9 Nguyễn Thị Vân Chuyên viên Ban Dân Tham mưu Lãnh đạo cơ quan một số giải pháp nâng cao hiệu quả 
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vận Huyện ủy công tác dân vận của Đảng trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh

10 Đỗ Thị Minh Hiếu Ủy viên Ủy ban Kiểm 
tra Huyện ủy

Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra 
của Ủy ban kiểm tra cơ sở

11 Phan Đỗ Anh Thư Chuyên viên Ban Tổ 
chức Huyện ủy

Giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên và thành lập tổ 
chức đảng trong các trường học trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh

12 Cao Thị Thêm Chủ tịch Ủy ban mặt 
trận TQVN huyện

Giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự 
phục vụ của UBND xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh 
Khánh Hòa

13 Nguyễn Quốc Quang Phó Chủ tịch Ủy ban 
mặt trận TQVN huyện

Một số giải pháp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

14 Lê Thị Thu Hà Ủy viên Thường trực 
UBMT TQVN huyện

Nâng cao chất lượng công tác phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri với 
đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

15 Lê Thị Mỹ Linh Phó Chủ tịch Hội Chữ 
Thập đỏ huyện Một số giải pháp tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện

16 Lê Thị Kim Hoa Trưởng phòng Nội vụ Chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước huyện Khánh Vĩnh

17 Nguyễn Như Thống Phó Trưởng phòng Nội 
vụ Triển khai mô hình khu dân cư điện tử tại huyện Khánh Vĩnh

18 Nguyễn Thu Trưởng phòng Lao động 
- Thương binh và Xã hội

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động 
nông thôn theo Đề án 1956,  giai đoạn 2019-2020

19 Nguyễn Hùng Hoàng Trưởng phòng Y tế Thực trạng và giải pháp xây dựng xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế 
xã trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh

20 Trần Minh Thuận Trưởng phòng Dân tộc
Đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả Mô hình phát triển sản 
xuất thuộc chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi
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21 Bùi Hữu Hóa Trưởng phòng Giáo dục 
và Đào tạo

Biện pháp phòng chống bạo lực học đường trong các nhà trường 
Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh

22 Lê Minh Trung Phó Trưởng phòng Giáo 
dục và Đào tạo

Một số biện pháp phòng chống đuối nước trong học sinh huyện 
Khánh Vĩnh

23 Phan Viết Hậu Trưởng phòng Tư pháp Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chứng thực tại 
phòng Tư pháp huyện Khánh Vĩnh.

24 Võ Kinh Doanh Chuyên viên phòng Tư 
pháp

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký kết hôn tại UBND 
cấp xã trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh.

25 Trần Văn Lâu Phó Chánh Thanh tra 
huyện Một số giải pháp nâng cao hoạt động thanh tra

26
Lương Nguyễn Nhật 
Trường

Phó Trường phòng Nông 
nghiệp và Phát triển 

nông thôn

Theo dõi, đánh giá tình hình nhiễm bệnh nấm hồng trên cây keo lai 
giâm hom và đề xuất giải pháp lâm sinh kết hợp với phòng trừ bằng 
biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

27 Lưu Nguyên Phó Trưởng Trạm 
Khuyến nông huyện

Giải pháp nâng cao công tác trợ giúp đối tượng tại Trung tâm Bảo 
trợ xã hội huyện Khánh Vĩnh.

28 Phan Khánh Ly
Phó Trưởng phòng Lao 
động  - Thương binh và 

Xã hội

Kinh nghiệm triển khai các nhiệm vụ để thực hiện xã, thị trấn lành 
mạnh phù hợp với trẻ em.

29 Trần Mai Tường Linh Chuyên viên Văn phòng 
HĐND và UBND huyện

Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với 
đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh

30
Nguyễn Thị Nhật 
Hồng

Chuyên viên Văn phòng 
HĐND và UBND huyện

Nâng cao chất lượng công tác thẩm tra của Ban Hội đồng nhân dân 
huyện Khánh Vĩnh
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31 Nguyễn Trọng Thành Chuyên viên Văn phòng 
HĐND và UBND huyện

Xây dựng thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ nhằm tăng thu nhập cho 
cán bộ, công chức, người lao động tại đơn vị Văn phòng HĐND và 
UBND huyện Khánh Vĩnh

32 Hà Thị Thanh Tâm Chuyên viên Văn phòng 
HĐND và UBND huyện

Tăng cường quản lý nhà nước về vận động học sinh ra lớp và duy trì 
sĩ số lớp

33 Nguyễn Thị Thập Chuyên viên phòng Tài 
nguyên và Môi trường

Giải pháp trong công tác tiếp dân, phân loại và xử lý đơn thư khiếu 
nại tố cáo và tranh chấp đất đai

34 Trần Anh Quang Chuyên viên phòng Tài 
nguyên và Môi trường

Một số giải pháp trong công tác quản lý hồ sơ chứng từ tài chính 
phòng Tài nguyên và Môi trường

35
Nguyễn Thành Thanh 
Tuấn

Chuyên viên phòng 
Tài chính - Kế hoạch Một số giải pháp về công tác quản lý chứng từ, sổ sách kế toán

36
Huỳnh Công Thị 
Thùy Trang

Chuyên viên phòng 
Kinh tế và Hạ tầng

Giải pháp nâng cao hiệu quả thu thập số liệu về tình hình hoạt động 
sản xuất kinh doanh của các cơ sở Công nghiệp - Tiểu thủ công 
nghiệp.

37 Nguyễn Ngọc Hoa Chủ tịch UBND xã 
Sông Cầu

Triển khai đạt chuẩn nông thôn mới đối với tiêu chí số 9 tại xã Sông 
Cầu 

38 Tô Thị Thanh Tâm Phó Bí thư Thường trực  
Đảng ủy xã Khánh Đông

Một số giải pháp “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại các tổ 
chức đảng trực thuộc Đảng bộ xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh, 
tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2018-2020”

39 Pi Năng Thị Huyền
Bí thư Đoàn Thanh niên 

CSHCM xã Khánh 
Thượng

Nâng cao hiệu quả công tác Đoàn, đoàn kết tập hợp thanh niên trong 
địa phương

40 Y Nên Phó Bí thư Đảng ủy xã 
Khánh Thượng

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn Trang
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41 Nông Văn Nguyên Phó Chủ tịch HĐND xã 
Khánh Thượng

Thực trạng và một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng kỳ 
họp HĐND xã Khánh Thượng giai đoạn 2016-2021

42
Trương Thị Kim 
Thoa

Phó Chủ tịch UBND xã 
Khánh Phú

Một số giải pháp để đưa “Mô hình chăn nuôi gà thịt an toàn sinh học 
có sử dụng đệm lót” đến với người nông dân xã Khánh Phú

43
Hoàng Thị Minh 
Châu

Công chức Văn phòng - 
Thống kê xã Khánh 

Trung

Một số giải pháp trong công tác tham mưu triển khai chế độ chính 
sách cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại 
xã Khánh Trung

44 Lê Thị Mơ Công chức Tài chính -
Kế toán xã Khánh Phú

Lập kế hoạch trong công tác Kế toán tiết kiệm được thời gian mang 
lại hiệu quả trong công tác

Tổng cộng: 44 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm./.


